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	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số Quyết định
	Ngày
	Nơi đề nghị           
	TCHNCC

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	PCC
	VPCC

	I
	Bổ nhiệm CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quản Đình Thoan
	x
	
	1978
	697/QĐ-BTP
	11/4/2018
	Lâm Đồng
	x
	

	II
	Miễn nhiệm CCV
	

	2
	Lê Thị Hải Yến
	
	x
	1963
	684/QĐ-BTP
	10/4/2018
	Cần Thơ
	
	

	3
	Đào Thịnh Vượng
	x
	
	1945
	685/QĐ-BTP
	
	Hưng Yên
	
	

	4
	Trần Thị Thảo Trang
	
	x
	1971
	686/QĐ-BTP
	
	Cần Thơ
	
	

	5
	Nguyễn Hồng Mước
	x
	
	1974
	687/QĐ-BTP
	
	An Giang
	
	

	6
	Dương Văn Thành
	x
	
	1970
	688/QĐ-BTP
	
	Gia Lai
	
	

	7
	Nguyễn Văn Thanh
	x
	
	1974
	689/QĐ-BTP
	
	Vĩnh Long
	
	

	8
	Võ Bá Phong
	x
	
	1949
	690/QĐ-BTP
	
	Vĩnh Long
	
	

	9
	Lê Hùng Mậu
	x
	
	1950
	691/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	

	10
	Trịnh Ngọc Ninh
	x
	
	1978
	692/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	

	11
	Phạm Hùng Thắng
	x
	
	1977
	693/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	

	12
	Lê Quốc Hiền
	x
	
	1958
	694/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	

	13
	Lại Thế Hải
	x
	
	1981
	695/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	












